	Tên đơn vị: Sở Công Thương
	PHỤ LỤC SỐ 02

	Chương: 416
	
	
	

	Mã số đơn vị SDNS: 1022818
	
	
	

	THUYẾT MINH PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI  NSNN NĂM 2020

	(Dùng cho các đơn vị dự toán thực hiện cơ chế tự chủ theo NĐ 130/2005/NĐ-CP; đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị dự toán cấp I  tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng với báo cáo phân bổ dự  toán NSNN năm 2020)

	
	
	
	Đơn vị tính: 1000 đồng

	STT
	Nội dung
	Năm 2019
	Dự toán 
năm 2020

	
	
	Dự toán
	Ước TH
	

	I
	Cán bộ, công chức, viên chức
	56
	56
	55

	1
	Biên chế được duyệt
	49
	49
	49

	2
	Số cán bộ, công chức (viên chức) có mặt thực tế
	57
	56
	57

	 
	- Biên chế
	49
	48
	49

	 
	- Hợp đồng
	8
	8
	8

	 
	+  Hợp đồng Nghị định 68 ( Lái xe 3 đ/c, 2 đ/c tạp vụ; 01 đồng chí điện nước)
	6
	6
	6

	 
	+ Hợp đồng khác ( 2 đ/c Bảo vệ)
	2
	2
	2

	 
	- Biên chế tinh giảm
	0
	0
	0


	II
	Tổng chi (1+2+3)
	16.837.000
	16.090.462
	17.442.000

	1
	Chi quản lý hành chính: Loại 340 khoản 341
	9.072.000
	8.694.492
	9.542.000

	1.1
	Kinh phí giao tự chủ
	7.708.500
	8.036.191
	8.282.000

	1.1.1
	Tổng quỹ lương
	6.103.995
	5.846.927
	6.655.767

	 
	Lương cán bộ trong chỉ tiêu biên chế
	3.430.051
	3.248.115
	3.692.727

	 
	Lương ngạch bậc theo quỹ lương 49 người (49 ng x 4,16*1490*12+ 48 triệu lương thường xuyên)
	3.430.051
	3.248.115
	3.692.727

	 
	- Lương khác ( cơ quan tự bố trí kinh phí phần lương chênh lệch theo nghị định số 17)
	 
	0
	

	 
	Tiền công trả cho lao động thường xuyên HĐ 68 (06 ng x 2,988 x 1490 x 12)
	299.040
	273.282
	320.552

	 
	Phụ cấp lương theo
	1.414.653
	1.407.524
	1.575.697

	 
	Phụ cấp chức vụ (13,3*1490*12)
	229.824
	231.492
	237.805

	 
	Trách nhiệm theo nghề
	85.840
	96.215
	89.840

	 
	Phụ cấp thâm niên vượt khung; PC thâm niên nghề
	66.037
	46.813
	65.037

	 
	Phụ cấp công tác Đảng ( 15 ngườix 0,3x 1490x 12), đoàn thể
	75.060
	75.096
	80.460

	 
	Phụ cấp công vụ
	936.772
	941.678
	1.079.530

	 
	Phụ cấp khác ( phụ cấp cựu chiến binh, PC kinh nghiệm  KT, TQ)
	21.120
	16.230
	23.025

	 
	Các khoản đóng góp
	912.251
	855.006
	994.791

	 
	Bảo hiểm xã hội
	707.585
	663.428
	771.393

	 
	Bảo hiểm y tế
	121.300
	113.726
	132.238

	 
	Kinh phí công đoàn
	80.866
	75.815
	88.160

	 
	Bảo hiểm thất nghiệp
	2.500
	2.037
	3.000

	 
	- Tiền công (2 bảo vệ x 3 triệu x 12 )
	48.000
	63.000
	72.000

	1.1.2
	Chi thường xuyên theo định mức: trong đó
	1.069.905
	1.904.234
	1.090.633

	 
	Các khoản thanh toán khác cho cá nhân
	0
	714.000
	0

	 
	Chi khác ( khen thưởng, phúc lợi tập thể, các khoản thanh toán khác cho cá nhân, thanh toán dịch vụ công cộng, vật tư văn phòng, thông tin tuyên truyền liên lạc, hội nghị, công tác phí, chi thuê mướn, chi sửa chữa thường xuyên tài sản, mua sắm tài sản dùng cho chuyên mônchi nghiệp vụ chuyên môn, chi khác, chi cho công tác đảng)
	1.069.905
	1.190.234
	1.090.633

	1.1.3
	 Các khoản chi đặc thù ngoài định mức: trong đó
	534.600
	285.030
	535.600

	1.1.3.1
	Mô hình khung
	10.800
	10.800
	10.800

	 
	Trợ cấp cán bộ đầu mối ( 2 người x 200.000đ/ng/th x 12 tháng)
	4.800
	4.800
	4.800

	 
	Văn phòng phẩm phục vụ cải cách thủ tục hành chính
	6.000
	6.000
	6.000

	1.1.3.2
	Các bộ làm công tác tại bộ phận một cửa
	9.000
	5.720
	0

	 
	Trợ cấp cán bộ đầu mối ( 2 người  x 300.000đ/ng/th x 12 th¸ng)
	7.200
	3.000
	0

	 
	Văn phòng phẩm phục vụ bộ phận một cửa
	1.800
	2.720
	0

	1.1.3.3
	Tăng xe ô tô thứ 2 (xăng xe ô tô 34B-2755)
	63.000
	940
	63.000

	 
	Sửa chữa thường xuyên xe ô tô 34A-00192
	27.000
	940
	0

	 
	Sửa chữa thường xuyên xe ô tô 34B-2159
	18.000
	0
	0

	 
	Xăng xe ô tô 34B-2755
	18.000
	0
	63.000

	1.1.3.4
	 Ban Chỉ đạo thuộc lĩnh vực ngành công thương (BCĐ chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa, hội nhập quốc tế; BCĐ Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp, tiết kiệm điện) trong đó:
	171.000
	31.670
	171.000

	 
	BCĐ Hội nhập quốc tế
	85.500
	20.420
	85.500

	 
	- Làm thêm giờ 
	44.350
	0
	44.350

	 
	- Văn phòng phẩm
	17.150
	16.220
	17.150

	 
	- Thuê xe đi công tác, tiền nước và chi phí khác
	24.000
	4.200
	24.000

	 
	BCĐ Bảo vệ hành lang lưới điện cao áp
	85.500
	11.250
	85.500

	 
	- Làm thêm giờ 
	24.350
	0
	24.350

	 
	- Văn phòng phẩm
	8.650
	11.250
	8.650

	 
	- Thuê xe đi công tác
	12.000
	0
	12.000

	 
	In mua tài liệu
	10.000
	0
	10.000

	 
	Chi bù tiền ăn( 200 người * 100,000đ/ng)
	20.000
	 
	20.000

	 
	Chi phí hội nghị khác( nước uống, trang trí khánh tiết, bảo vệ…)
	10.500
	0
	10.500

	1.1.3.5
	Hỗ trợ thu phí, lệ phí
	190.800
	159.754
	190.800

	 
	- Làm thêm giờ
	107.800
	140.104
	107.800

	 
	- Văn phòng phẩm
	15.000
	10.650
	15.000

	 
	- Thuê xe đi công tác
	38.000
	9.000
	38.000

	 
	- Mua máy vi tính phục vụ chuyên môn( 04 bộ máy vi tính 12 tr)( 01 bộ phòng Quản lý công nghiệp;  01bộ phòng Kỹ thuật AT-MT; 01 bộ phòng QLTM; 01 bộ phòng KH-TC-TH)
	0
	0
	0

	 
	- Mua điều hòa (01 chiếc x 24 triệu ), tài sản khác phòng họp tầng 2, 02 máy in 
	30.000
	0
	30.000

	1.1.3.6
	Hỗ trợ xử phạt vi phạm hành chính
	90.000
	76.146
	90.000

	 
	- Làm thêm giờ
	70.000
	65.346
	70.000

	 
	- Văn phòng phẩm
	8.000
	1.800
	8.000

	 
	- Thuê xe đi công tác
	12.000
	9.000
	12.000

	 
	- Mua máy tính phục vụ chuyên môn ( 01 bộ máy vi tính 24 tr)
	0
	 
	0

	1.1.3.7
	Chi hỗ trợ Đại hội đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025
	0
	0
	10.000

	1.1.3.8
	Văn bản quy phạm pháp luật
	 
	0
	 

	1,2
	Kinh phí giao không thực hiện tự chủ 
	1.363.500
	658.301
	1.260.000

	1.2.1
	Tổ chức Ngày quyền của người tiêu dùng ( dự kiến khách mời từ 450 đến 500 khách)
	243.000
	243.000
	243.000

	 
	Làm thêm giờ
	15.000
	8.427
	15.000

	 
	In, mua tài liệu
	14.000
	4.178
	14.000

	 
	Tuyên truyền trên Báo, Truyền hình Hải Dương
	0
	12.000
	0

	 
	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển
	5.500
	13.500
	5.500

	 
	Các khoản thuê mướn khác
	113.040
	183.770
	113.040

	 
	Chi phí hội nghị khác
	75.010
	13.125
	75.010

	 
	Tuyên truyền quảng cáo
	12.450
	
	12.450

	 
	Tiếp khách (40 người x 200.000 đ/ng)
	8.000
	8.000
	8.000

	1.2.2
	Điều tra khảo sát trong đó (điều tra khảo sát chợ trên địa bàn tỉnh) phòng QLTM
	27.000
	27.000
	0

	 
	Chi mua, in ấn, dùng cho công tác CM, văn phòng phẩm
	2.000
	1.700
	0

	 
	Thanh toán HĐ thực hiện nghiệp vụ CM ( xây dựng ph​ơng án, lập mẫu phiếu, báo cáo tổng hợp kết quả điều tra
	9.000
	6.750
	0

	 
	Thuê xe đi điều tra
	6.000
	6.000
	0

	 
	Trả công cho ng​ời cung cấp thông tin
	5.100
	9.090
	0

	 
	Công làm thêm giờ 
	4.900
	3.460
	0

	1.2.3
	Các khoản thanh toán cá nhân
	0
	0
	0

	 
	Hỗ trợ cán bộ đi học cao học
	 
	0
	 

	1.2.4
	Chi Quy hoạch 
	0
	0
	0

	 
	Chi Quy hoạch ngành, lĩnh vực ( Quy hoạch điện lực: 2.447.313; Quy hoạch tổng thể công nghiệp: 559.815; Quy hoạch tổng thể thương mại: 248.950; Quy hoạch công nghiệp hỗ trợ: 68.527)
	 
	0
	 

	1.2.5
	Mua sắm, sửa chữa
	90.000
	90.000
	90.000

	 
	- Mua máy vi tính phục vụ chuyên môn( 04 bộ máy vi tính 12,857 tr)( 01 bộ phòng Quản lý công nghiệp;  01 bộ phòng Kỹ thuật AT-MT; 01 bộ phòng QLTM; 01 bộ phòng KH-TC-TH )
	90.000
	 
	51.428

	 
	Sửa chữa thường xuyên xe ô tô 34A-00192
	 
	13.640
	 

	 
	Sửa chữa thường xuyên xe ô tô 34B-2159
	 
	18.590
	 

	 
	Sửa chữa thường xuyên xe ô tô 34B-2755
	 
	29.458
	 

	 
	Sửa chữa thiết bị văn phòng
	 
	21.942
	22.857

	 
	Sửa chữa cơ sở vật chất
	 
	6.370
	15.715

	1.2.6
	Đồng phục thanh tra ( 6 ng x 4,5tr/ng)
	13.500
	13.500
	27.000

	1.2.7
	Nâng cấp trang thông tin điện tử
	90.000
	90.000
	0

	1.2.8
	Tuần Lễ hội vải thiều  Hải Dương tại các thành phố
	855.000
	176.801
	855.000

	 
	Thuê xe đi khảo sát (10 chuyến x 1,5 triệu/chuyến)
	 
	17.000
	20.000

	 
	Thanh toán tiền xây dựng đĩa phim phóng sự quảng bá vải thiều Thanh Hà 
	 
	30.000
	30.000

	 
	Tổ chức hội nghị kết nối tiêu thụ vải thiều  ( 30 triệu/cuộc x 1 cuộc)
	 
	20.001
	30.000

	 
	Đăng thông tin, tuyên truyền trên Đài truyền hình Trung ương (03 kênh truyền hình)
	 
	85.000
	200.000

	 
	Đăng thông tin tuyên truyền trên Báo Trung ương
	 
	24.800
	50.000

	 
	Hỗ trợ tuyên truyền trên Báo Hải Dương từ tháng 03 đến tháng 6/2020
	 
	0
	50.000

	 
	Hỗ trợ tuyên truyền trên Đài Truyền hình Hải Dương từ tháng 03 đến tháng 6/2020
	 
	0
	50.000

	 
	Tuần lễ hội vải thiều tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 ( từ ngày 20 tháng 5 đến 10/6/2020); Vải quả do các doanh nghiệp mang theo
	 
	 
	        154.900 

	 
	Chi phí thuê gian hàng
	 
	 
	20.000

	 
	Chi phí thiết kế, in maket gian hàng
	 
	 
	10.000

	 
	Thanh toán tiền công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ khoán và tiền làm ngoài giờ của đoàn công tác  (6 người x 14 ngày x 150.000 đồng/ngày; 6 người x 13 đêm x 350.000đ/ngày )
	 
	 
	          39.900 

	 
	Chi phí thuê xe chở vải từ Hải Dương đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại
	 
	 
	          50.000 

	 
	Chi phí thuê xe đưa đón đoàn công tác từ BTC Hải Dương đi TP Hồ Chí Minh và ngược lại
	 
	 
	          30.000 

	 
	Xăng xe và chi phí khác phục vụ công tác  
	 
	 
	            5.000 

	 
	Hội nghị kết nối cung cầu lễ hội vải thiều tại thành phố Đà Nẵng năm 2019 ( từ ngày 10 tháng 5 đến 20/6/2020) vải do các doanh nghiệp mang theo
	 
	 
	          95.900 

	 
	Chi phí thuê gian hàng
	 
	 
	          20.000 

	 
	Chi phí thiết kế, in maket gian hàng
	 
	 
	        10.000 

	 
	Thanh toán tiền công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ khoán và tiền làm ngoài giờ của đoàn công tác (6 người x 6 ngày x 150.000 đồng/ngày; 6 người x 5 đêm x 350.000đ/ngày đêm)
	 
	 
	        15.900 

	 
	Chi phí thuê xe chở vải từ Hải Dương đi TP Đà Nẵng và ngược lại
	 
	 
	        30.000 

	 
	Chi phí thuê xe đưa đón đoàn công tác từ BTC Hải Dương đi TP Đà nẵng và ngược lại
	 
	 
	        15.000 

	 
	Xăng xe và chi phí khác phục vụ công tác  
	 
	 
	          5.000 

	 
	Tuần lễ hội vải thiều tại thành phố Hà Nội năm 2019 ( từ ngày 20 tháng 5 đến 10/6/2020) vải do các doanh nghiệp mang theo
	 
	 
	          90.900 

	 
	Chi phí thuê gian hàng
	 
	 
	        20.000 

	 
	Chi phí thiết kế, in maket gian hàng
	 
	 
	        10.000 

	 
	Thanh toán tiền công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ khoán và tiền làm ngoài giờ của đoàn công tác (6 người x 10 ngày x 150.000 đồng/ngày; 6 người x 9 đêm x 350.000đ/ngày đêm)
	 
	 
	        27.900 

	 
	Chi phí thuê xe chở vải từ Hải Dương đi TP Hà Nội và ngược lại
	 
	 
	        20.000 

	 
	Chi phí thuê xe đưa đón đoàn công tác từ BTC Hải Dương đi TP Hà Nội và ngược lại
	 
	 
	          8.000 

	 
	Xăng xe và chi phí khác phục vụ công tác  
	 
	 
	          5.000 

	 
	Hội nghị kết nối cung cầu lễ hội vải thiều tại thành phố Lào cai năm 2019 ( từ ngày 10 tháng 5 đến 20/6/2020) vải do các doanh nghiệp mang theo
	 
	 
	        83.300 

	 
	Chi phí thuê gian hàng
	 
	 
	        20.000 

	 
	Chi phí thiết kế, in maket gian hàng
	 
	 
	        10.000 

	 
	Thanh toán tiền công tác phí, tiền thuê phòng nghỉ khoán và tiền làm ngoài giờ của đoàn công tác (10 người x 4 ngày x 150.000 đồng/ngày; 10 người x 3 đêm x 320.000đ/ngày đêm)
	 
	 
	          15.600 

	 
	Chi phí thuê xe chở vải từ Hải Dương đi TP Lào Cai và ngược lại
	 
	 
	          20.000 

	 
	Chi phí thuê xe đưa đón đoàn công tác từ BTC Hải Dương đi TP Hà Nội và ngược lại
	 
	 
	          12.000 

	 
	Xăng xe và chi phí khác phục vụ công tác  
	 
	 
	            5.700 

	1.2.9
	Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 03 văn bản                           ( nguồn 12)
	27.000
	0
	27.000

	 
	- Quyết định về vật liệu nổ công nghiệp năm 2019
	9.000
	 
	9.000

	 
	- Quyết định về quản lý quỹ khuyến công năm 2019
	9.000
	 
	9.000

	 
	- Quyết định chức năng nhiệm vụ của Sở năm 2019
	9.000
	0
	9.000

	1.2.10
	Kinh phí hỗ trợ thực hiện giờ trái đất
	18.000
	18.000
	18.000

	2
	Chi sự nghiệp
	7.765.000
	7.395.970
	7.900.000

	2.1
	Chi thường xuyên
	1.905.000
	1.979.500
	2.040.000

	2.1.1
	Kinh phí NS cấp để thực hiện DVSNC
	1.905.000
	1.979.500
	2.040.000

	 
	- DV Xúc tiến thương mại (loại 280, khoản 321)                                           Mã quan hệ Ngân sách: 1010243
	1.011.000
	1.060.500
	1.097.000

	 
	 Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại hội chợ, triển lãm, khảo sát thị trường ( 10 cuộc)
	566.418
	567.493
	606.000

	 
	Dịch vụ xây dựng, quản lý hệ thống thông tin, tuyên truyền và lập cơ sở dữ liệu ( 10 cuộc)
	444.582
	493.007
	491.000

	 
	- DV Khuyến công ( loại 280, khoản 309)                                                      Mã quan hệ Ngân sách: 1040663
	894.000
	919.000
	943.000

	 
	Thực hiện nhiệm vụ khuyến công ( 11 đề án)
	894.000
	919.000
	943.000

	2.2
	Chi không thường xuyên
	5.860.000
	5.416.470
	5.860.000

	2.2.1
	Kinh phí sự nghiệp đào tạo, kinh phí không thường xuyên ( Loại 070,  Khoản 098)
	315.000
	315.000
	315.000

	 
	In, mua tài liệu
	69.000
	58.840
	69.000

	 
	Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên ( 500. 000 đồng /buổi *20 buổi)
	10.000
	13.000
	10.000

	 
	Tiền vé tàu, xe
	0
	0
	0

	 
	Tiền thuê phòng ngủ
	0
	0
	0

	 
	Thuê hội trường, phương tiện vận chuyển
	5.000
	18.600
	5.000

	 
	Thuê phiên dịch
	0
	 
	0

	 
	Các khoản thuê mướn khác
	0
	 
	0

	 
	Chi bù tiền ăn ( 150.000 đồng / người x 1.200 người)
	180.000
	144.150
	180.000

	 
	Chi khác ( trang trí khánh tiết, thuê bảo vệ trông xe:10 lớp x 1,1 triệu đồng/lớp, nước 2.000 người x 20.000 đồng / người) 
	51.000
	80.410
	51.000

	 
	Cụ thể các lớp như sau:
	315.000
	315.000
	315.000

	 
	Hội nghị phổ biến tuyên truyền văn bản QPPL về Bảo vệ quyền người tiêu dùng tại huyện Ninh Giang + Thanh Miện (2 lớp x 40 triệu đồng/ lớp; phòng Thanh tra)
	90.000
	65.200
	60.000

	 
	Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh rượu 03 lớp x 30 tr/lớp ( Phòng QLTM)
	20.000
	28.710
	90.000

	 
	Tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về hóa chất 02 lớp x 30 triệu đồng/ lớp (phòng KTAT)
	60.000
	63.850
	60.000

	 
	Tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật về môi trường 02 lớp x 30 triệu đồng/lớp ( phòng KTAT)
	60.000
	64.400
	60.000

	 
	Tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật về xăng dầu 01 lớp x 30 triệu đồng/lớp ( phòng QLTM)
	30.000
	20.840
	15.000

	 
	Tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luật trong hoạt động bán hàng đa cấp mại 01 lớp x 30 triệu đồng/lớp ( phòng QLTM)
	30.000
	31.900
	30.000

	 
	Tuyên truyền phổ biến văn bản pháp luậtgiá bán điện 01 lớp x 30 triệu đồng/lớp ( phòng QLNL)
	 
	21.800
	 

	 
	Tuyên truyền về văn bản quy phạm pháp luật về chín sách CN hỗ trợ 02 lớp x 25 triệu/ lớp ( phòng KTAT)
	25.000
	18.300
	0

	2.2.2
	Kinh phí sự nghiệp kinh tế khác
	5.545.000
	5.101.470
	5.545.000

	 
	- Kinh phí xúc tiến thương mại ( loại 280, khoản 309) Các nội dung thực hiện trong năm sẽ do UBND tỉnh phê duyệt cụ thể
	2.250.000
	1.997.470
	2.250.000

	 
	- Kinh phí khuyến công ( loại 280, khoản 309)  Các nội dung thực hiện trong năm sẽ do UBND tỉnh phê duyệt cụ thể
	2.250.000
	2.177.000
	2.250.000

	 
	- Kinh phí chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020 ( loại 280, khoản 321) Đơn vị sẽ bổ sung dự toán chi tiết, báo cáo thẩm tra dự toán, quyết định của UBND tỉnh phê duyệt dự toán, quyết định phê duyết đơn vị trúng thầu … sau 
	900.000
	782.000
	900.000

	 
	Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khác( loại 280, khoản 321)                                                         Mã quan hệ Ngân sách: 1010243 Nhiệm vụ tổ chức bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn về công tác quản lý, nghiệp vụ cho các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực thương mại ( 05 lớp)
	145.000
	145.000
	145.000

	 
	TỔNG NSNN CẤP
	16.837.000
	16.090.462
	17.442.000

	
	
	
	
	

	Kế toán
	Thủ trưởng đơn vị

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Trần Đức Trường
	Phạm Thanh Hải

	
	
	
	
	


